
SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG 

BỆNH VIỆN ĐKKV VỊ XUYÊN 
 

Số:     /BVĐKKV-KD 
V/v Mời chào giá các mặt hàng TBYT 

(lần 2)  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vị Xuyên, ngày 09 tháng 9 năm 2026 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp thiết bị y tế. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 

25/6/2025;  

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của 

Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 

về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ, sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của 

Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Biên bản ngày 08/9/2026 của Hội đồng khoa học Bệnh viện đa khoa 

khu vực Vị Xuyên về việc xây dựng danh mục TBYT về yêu cầu, tính năng kỹ 

thuật của các mặt hàng.  

Căn cứ vào nhu cầu thực tế khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa khu 

vực Vị Xuyên đối với mặt hàng thiết bị y tế tính cấp thiết, mở rông quy mô 

giường bệnh, dịch vụ kỹ thuật mới. Bệnh viện đa khoa khu vực Vị Xuyên tỉnh 

Tuyên Quang cần mua sắm thiết bị y tế để phục vụ phục vụ công tác khám chữa 

bệnh, để có cơ sở giá trên thị trường triển khai mua sắm, Bệnh viện kính mời các 

đơn vị, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá 

cho sản phẩm gồm: 

- Có danh mục hàng hoá chi tiết kèm theo; 

- Thông số, đóng gói trên mang tính tham khảo các đơn vị chào giá chào 

các mặt hàng tương đương về thông số, với đóng gói bằng hoặc lớn hơn. 

Yêu cầu Hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau: 

1. Thư chào giá (theo mẫu đính kèm công văn này); 

2. Đăng ký kinh doanh; Tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang 

thiết bị y tế căn cứ theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021; Số điện 

thoại/ Email của đại diện đơn vị báo giá trong trường hợp Bệnh viện cần liên lạc; 

3. Bảng kê khai, công khai giá trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế theo 



Quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021; 

4. Hợp đồng mua bán các TBYTtương tự (nếu có). 

Bệnh viện sẽ tiếp nhận báo giá để tổng hợp đến trước 17 giờ ngày 21 tháng 

9 năm 2026 hoặc đến khi có đủ báo giá làm cơ sở theo quy định hiện hành. 

Báo giá xin gửi về địa chỉ: Khoa dược - Bệnh viện đa khoa khu vực Vị 

Xuyên; địa chỉ Thôn 10 xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang đến trước 17 giờ ngày 

21 tháng 9 năm 2026 để bệnh viện tổng hợp. 

Thông tin cần giải đáp xin liên hệ: Ds Lê Thị Mai. (SĐT: 

0982.490.988).  

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đăng website: muasamcong.mpi.org.vn; 

- Đăng website BVĐKKVVX; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu VT, KD-VTTBYT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Tạ Tiến Mạnh 



 

PHỤ LỤC 01. DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ MỜI CHÀO GIÁ 

(Đính kèm công văn số:        /BVĐKKV-KD ngày 09  tháng 9 năm 2026) 
 

Stt 
Tên hàng 

hóa 
Mã hàng hóa Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 
Máy điện 

châm 6 rắc TBYT.26.05 

Cấu hình:  

1. Máy chính: 01 chiếc  

2. Dây châm cứu: 05 chiếc  

3. Dây điện xung : 01 chiếc  

4. Điện cực điện xung dán : 02 chiếc  

5. Điện cực điện xung : 10 chiếc  

6. Đai quấn điện cực: 1 chiếc  

7. Bút dò huyệt : 01 chiếc  

8. Nguồn 9V: 1 chiếc  

9. Hướng dẫn sử dụng : 1 bộ  

Thông số kỹ thuật:  

- Có năm loại sóng xung để lựa chọn:  

(1) Sóng liên tục 

 (2) Sóng phân tán dày đặc 

(3) Sóng không liên tục 

(4) Sóng gợn 

(5) Sóng hô hấp  

- Nguồn điện: DC 1.5V X 6  

- Điện năng tiêu thụ: 2W  

- Trọng lượng: 1.2kg 

Cái 20 

2 

Máy soi cổ tử 

cung có màn 

hình phía sau 

kèm phụ kiện 

TBYT.26.06 

Cấu hình: 

- Máy chính: 1 máy 

- Dây nguồn: 1 dây 

- Chân đế: 1 chiếc 

- Phần mềm Bandicam 

Thông số kỹ thuật:  

- Camera: 1/4’’ SONY CCD 

- Tổng điểm ảnh: 800000 pixels 

- Kích thước hình ảnh: 720*576 

- Hệ thống quét: Quét xen kẽ 

- Tỷ lệ khung hình: (720*576)60l 

- SNR: >=50dB 

- Video ra: CVBS 

- Độ phân giải: ≥480 Lines 

- Màn hình: 3.5inch  

- Phụ kiện đi kèm:  

- Máy tính: Model: SingPC i3121.2H802S0-W 

- Hãng sản xuất: SingPC 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i3-1215U Processor  (Khe PCIe x16 

không lắp được VGA rời) 

1.2 GHz (up to 4.4 GHz), 10MB Cache, 6 Core 8 Thread (Alder 

Lake) 

- Bộ nhớ trong (Ram): 8GB DDR4 

- Ổ cứng SSD: SSD 256GB  

- Giao tiếp mạng: Realtek RTL8111H / Gigabit LAN 10/100/1000 

Mbps 

- Cạc màn hình (Onboard): Intel® UHD Graphics for 12th Gen 

Intel® Processors 

- Cạc âm thanh (Onboard): Realtek ALC897 7.1 Channels HD 

Audio 

- Vỏ máy & Nguồn: Case SingPC – Nguồn ATX550W: 

- Cổng kết nối mặt trước: 2 cổng âm thanh vào - ra,  2 x USB 2.0 

- Bàn phím & Chuột: Bàn phím & Chuột quang có dây SingPC 

(Đồng bộ thương hiệu với Case máy tính) 

Máy 1 



- Màn hình: SingPC 21.5" VA LED (Tần số 120Hz) - công nghệ 

Less Blue Light 

- Kích cỡ màn hình: 21.5". Loại màn: VA (góc nhìn rộng hơn, màu 

sắc trung thực hơn),  

- Hệ điều hành: Windows 11 Pro (Bản quyền) 

3 Đèn tiểu phẫu TBYT.26.07 

Điện thế: 220V 

- Thân đèn điều chỉnh chiều cao từ 1m – 1,5m. Cổ ngỗng dài 50cm 

linh  hoạt tối ưu , cổ định vị xoay linh động 360 độ 

- Đầu đèn siêu nhỏ gọn , được giải nhiệt phía sau trên toàn thân 

đèn 

- Độ sáng 20000 lux , ánh sáng lạnh , bóng Led 

- Khoảng rộng ánh sáng: 

+ Cách 1 m = ø12cm 

+ Cách 0,6m = ø8cm 

+ Cách 0,3 m = ø5cm 

+ Dây nguồn : 2m8 – 3m 

- Ánh Sáng hội tụ , phù hợp khám sản phụ khoa , tiểu phẫu 

Cái 1 

4 
Dao đốt điện 

cao tần TBYT.26.08 

Cấu hình:  

- 01 máy chính công suất 200W 

- 01 bản Mass (bản điện cực trung tính) sử dụng nhiều lần 

- 01 tay dao (có thể hấp ướt tiệt trùng) 

- Bàn đạp điều khiển chân 

- Phụ kiện dây nguồn: 01 chiếc 

- Phụ kiện đầu đốt: 10 chiếc 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

Thông số kỹ thuật:  

- Nguồn điện sử dụng: 115-230VAC -50/60Hz 

- Công suất tiêu thụ: 200W 

- Công suất cắt cực đại: 200 W – 250 Ω 

- Công suất cực đại ở chế độ BLEND: 120W- 200 Ω 

- Công suất cực đại ở chế độ ENHANCED: 120W- 200 Ω 

- Công suất cực đại ở chế độ FORCED COAG: 150W- 150 Ω 

- Công suất cực đại ở chế độ SOFT COAG: 90W- 100 Ω 

- Công suất cực đại ở chế độ BIPOLAR: 80W- 100 Ω 

- Kích thước: 370x144x319 

- Trọng lượng thân máy: 6kg 

Cái 1 

5 
Giường bệnh 

1 tay quay TBYT.26.09 

CẤU HÌNH: 

- Bảng đầu giường: 01 bộ 

- Thanh chắn hai bên: 01 bộ 

- Bánh xe: 4 cái 

- Tay quay: 01 cái 

- Đệm: 01 cái 

- Bàn ăn trên giường: 01 cái 

- Móc treo truyền dịch: 01 cái 

- Điểm gắn cột truyền dịch: 01 góc 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

Kích thước tổng thể: 2080x 960x 500mm 

Kích thước sử dụng: 1960x 900mm 

Góc tựa lưng: 0-75°(±5°) 

Trọng tải: 200kg 

Kích thước đóng gói: 2000x960x160mm 

Chức năng: Nâng nửa người trên 

Bánh xe: 2000x960x160mm 

Cái 10 

6 
Tủ đầu 

giường nhựa TBYT.26.10 

Cấu hình: 

- 01 tủ đầu giường JD-FB03, gồm 01 ngăn kéo, 01 bàn kéo đẩy và 

01 ngăn tủ có cửa. 

Thông số kỹ thuật: 

- Vật liệu: ABS. 

- Trọng lượng tịnh: 11 kg. 

- Trọng lượng tổng: 12,6 kg. 

- Kích thước đóng gói: 85 x 48 x 50 cm (2 cái/thùng). 

- Tải trọng: 80 kg 

Cái 10 



7 
Đèn hồng 

ngoại điều trị TBYT.26.11 

Công suất: 220V/60W-250W 

- Điện thế: Tùy thuộc vào bóng đèn 

- Dây nguồn: 2m8 – 3m, Chiều cao: từ 1m – 1.7m ≥ ± 5% 

- Cố định vị trí xoay linh động đến gần 360 độ 

- Có công tắc bật tắt đèn 

- Đuôi đèn E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn 

- Độ bền cao 

- Vỏ đèn, thân đèn bằng inox 

- Chóa đèn bằng nhôm 

- Bóng đèn ≥ 60W 

Cái 15 

8 Máy khí dung TBYT.26.12 

CẤU HÌNH: 

- 01 máy nén khí 

- 01 Bộ xông 

- 01 ống dẫn khí (PVC,200cm) 

- 01 Ống ngậm 

- 01 Mặt nạ người lớn (PVC) 

- 01 Mặt nạ trẻ em (PVC) 

- 05 miếng lọc dự phòng 

- 01 Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt: 1 bộ 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

- Kích thước hạt: khoảng 3 µm MMAD*  

- Dung tích cốc thuốc tối đa 7 ml 

- Lượng thuốc thích hợp: min 2ml – max 7ml 

- Tốc độ phun: Khoảng 0,4 ml/ phút 

-  Bình phun ra: 0,57ml (2ml, 1%NaF) 

- Tốc độ bình phun: 0,08ml/phút (2ml,1% NaF) 

- Trọng lượng: máy nén khí 2.2kg 

- Kích thước: 175 (rộng) x 110 (cao) x 215 (dầy)mm 

Cái 5 

 Tổng: 8 mặt hàng    



MẪU BÁO GIÁ 

 

BẢNG CHÀO GIÁ 

 

Vị Xuyên, ngày  tháng năm 2026

 

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC VỊ XUYÊN 

Công ty  (Tên đơn vị báo giá) xin kính gửi Quý cơ quan bảng báo giá danh mục trang thiết bị y tế chi tiết theo bảng 

tổng hợp như sau: 
 

 

Số 

TT 

 

Tên hàng 

hóa chung 

Tên 

thương 

mại 

(Tên 

theo 

ĐKLH

) 

 

Tính năng, thông số 

kỹ thuật, đóng gói 

Model; Seri GPLH;Số 

lưu 

hành;GPN 

K;PLTBYT 

 

Hãng/ Nước 

sản 

xuất/Năm 

sản xuất 

 

Hãng/ 

Nước chủ 

sở hữu 

Đơn vị 

tính 

 

Số 

lượng 

 

Đơn 

giá 

(VN

Đ) 

 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

 

Ghi 

chú 

1 (Ghi tên thiết 

bị theo bảng 

danh mục yêu 

cầu chào giá 

của bệnh 

viện) 

(Tên 

Model/ 

Mã 

hàng) 

Cấu hình gồm: 

(Gồm đầy đủ cấu 

hình thiết bị chính, 

thiết bị phụ trợ (nếu 

có) phụ kiện đi kèm 

theo tiêu chuẩn của 

nhà sản xuất) 

Thống số kỹ thuật: 

(Nêu các thông số, 

đặc tính kỹ thuật đặc 

trưng cơ bản của 

thiết bị) 

  (Ghi 

Hãng/Nước 

nơi sản xuất 

của thiết bị 

theo giấy phép 

nhập khẩu/ 

Giấy phép lưu 

hành hoặc các 

văn bản liên 

quan) 

(Ghi 

Hãng/Nước 

sở hữu thiết 

bị theo giấy 

phép nhập 

khẩu/ Giấy 

phép lưu 

hành hoặc 

các văn bản 

liên quan) 

(Ghi đơn 

vị tính của 

thiết bị, 

VD: 

Cái, Bộ, 

Hệ thống 

…) 

(Ghi 

theo số 

lượng 

của 

danh 

mục 

yêu cầu 

chào 

giá) 

(Ghi rõ 

số tiền 

bằng 

số) 

(Ghi rõ số 

tiền bằng 

số) 

 

… … ... …   ... ... … … …   



   Tổng cộng (Đã bao gồm thuế VAT …%)  



 

  Bằng chữ: (Ghi rõ số tiền bằng chữ)  



Các điều khoản khác: 

(Phần nội dung này tùy vào các điều kiện và đặc thù của từng loại hàng hóa mà các đơn vị cung cấp ghi các thông tin liên quan đến 

các điều khoản của việc cung cấp hàng hóa) 

a) Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm chi phí bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, thuế VAT và các loại thuế 

khác theo quy định hiện hành; 

b) Địa điểm giao hàng: Tại Bệnh viện đa khoa khu vực Vị Xuyên; 

c) Thời gian bảo hành của hàng hóa:  tháng; 

d) Tiến độ thực hiện hợp đồng:  tháng; 

e) Thời gian hiệu lực của báo giá:  tháng kể từ ngày báo giá; 

f) Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp vật tư tiêu hao và thay thế trong vòng 10 năm sau bán hàng, cam kết thực hiện 

được dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng nếu bên Mua yêu cầu; 

g) Cam kết có khả năng cung cấp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc của nhà phân phối có đủ điều kiện cấp giấy ủy quyền 

hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương; 

h) Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO) và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành 

hợp pháp tại Việt Nam, tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản trang thiết bị kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao khi bàn 

giao trong trường hợp trúng thầu; 

i) Cam kết báo giá không cao hơn giá kê khai, công bố giá trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế tại thời điểm báo giá; 

j) Các điều khoản liên quan đến việc cung cấp hàng hóa, bảo hành, điều khoản thanh toán và các điều khoản riêng khác (nếu 

có); 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY 

(Ký tên, đóng dấu) 
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